
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 8, Ngõ 21 đường Tựu Liệt, Thị Trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT MAY MẶC TIẾN ANH

0110321655

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ y tế: khẩu trang y tế;

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn thiết bị y tế;

4659

4. Trồng lúa 0111

5. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

6. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

7. Trồng cây mía 0114

8. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

9. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

10. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: 
- Trồng cây gia vị hàng năm; 
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm;

0119

11. Trồng cây ăn quả 0121

12. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

13. Trồng cây điều 0123

14. Trồng cây chè 0127

15. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

16. Trồng cây lâu năm khác 0129

17. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

18. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT 
MAY MẶC TIẾN ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN ANH GARMENT MANUFACTURING 
AND TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968 970 405
Email:

Fax:
Website:
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2.800.000.000 VNĐ

19. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết: - Chăn nuôi trâu, bò;

0141

20. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết: - Chăn nuôi lợn;

0145

21. Chăn nuôi gia cầm 0146

22. Chăn nuôi khác 0149

23. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

24. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

25. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

26. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

27. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

29. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

30. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: 
- Sản xuất, gia công khẩu trang y tế, hàng may sẵn;
- Sản xuất gối, ga trải giường;

1392

31. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

32. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

33. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

34. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết: - Sản xuất túi xách;

1512

35. Sản xuất giày, dép 1520

36. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

37. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao Trừ bán lẻ 
tem và tiền kim khí)

4789

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Đại lý bán vé máy bay;

5229

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

40. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

41. Đại lý du lịch 7911

42. Điều hành tua du lịch 7912

43. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

44. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

45. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ THỊ 
THUỶ

Việt 
Nam

Thôn Đan Giáp, Xã 
Thanh Giang, Huyện 
Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

560.000.000 20,000 030197007059

2 NGUYỄN 
THỊ LEN

Việt 
Nam

Thôn Tiêu Sơn, Xã 
Thanh Giang, Huyện 
Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

2.240.000.000 80,000 030180011320

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030180011320
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Tiêu Sơn, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiêu Sơn, Xã Thanh Giang, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ LEN Nữ

14/01/1980 Kinh Việt Nam

14/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
Xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 15/04/2023 đến ngày 15/05/2023


